
PHỤ LỤC IV 

DANH MỤC HÀNG HÓA VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Hợp đồng số: 86-2021/HĐ-MB ký ngày 07 tháng 12 năm 2021 giữa Phòng GDĐT 

Hội An và Công ty TNHH MTV&DV Phú Vi về việc Mua sắm máy vi tính và 

màn hình Tivi cho các trường học trên địa bàn thành phố Hội An năm 2021 

(Kèm theo Công văn số       /STC-GCS ngày      tháng 6 năm 2026 của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng) 
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Máy vi 

tính 

thương 

hiệu Việt 

Nam 

FPT 

ELEAD 

T64000i 

* Máy vi tính thương hiệu Việt 

Nam 

FPT ELEAD T64000i. 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng, môi 

trường cho hoạt động sản xuất phần 

cứng, điện tử sau: ISO 9001:2015; 

ISO 14001:2015; ISO 17025:2017; 

QCVN 118:2018/BTTTT – Xuất 

xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: FPT 

- Năm sản xuất: 2021 

- Bảo hành: 24 tháng. 

- Model: FPT ELEAD T6400i 

- Bo mạch chủ: Chipset Intel H470 

Express LGA 1200 S/p Intel Core 

i7; i5 + i3 + Pentium® + Celerson® 

Processors,,support 4 x DDR4 

DIMM upto 128GB, 

- Bộ vi xử lý (CPU): Intel® 

Pentium® 

 Gold G6400 Processor (4.00Ghz 

/4MB Intel® Smart Cache/2C/4T) 

- Bộ nhớ (RAM): DDR4 4GB bus 

2666 Mhz. 

- Ổ cứng (SSD): 512GB SATA3. 

- Giao tiếp kết nối: 1 x Headphone, 

1 x Microphone, 1 x D-sub, 1 x 

DVD-D, 1 x HDM1, 1 x Display 

port, 12 USB (6 x USB 3.2 Gen 1 

port(s) 4 at back panel, 6 x USB 2.0 

(4 at midboard)), 2 x M.2 22110_ 

2280, 2260, 2242 (both SATA & x 

2 PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s 

Ports; 1 x SPDIF out header, 1 x 

Bộ 188 

Việt 

Nam 

 

2021 FPT 

ELEAD 

T64000i. 
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Chassis intrusion header (đồng bộ 

thương hiệu). 

- Khe cắm mở rộng: 2 x PCle (16x), 

2 x PCle x1. 

- Cạc màn hình: Multi-VGA output 

support: DisplayPort/HDMI/DVI-

D/D-Sub ports. 

- Cạc âm thanh: Realtek ALC887 8-

channel High Definition Audio 

CODEC. 

- Giao tiếp mạng: Intel® 1219V 

LANGuard Gigabit onboard. 

- Thùng máy và nguồn (Case & 

PSU) MATX front USB & Audio 

with PSU 559W FPT. 

- Chuột (Mouse): FPT Optical 

Scroll  

- Bàn phím (Keyboard): FPT 

Standard 

- Màn hình (Monitor): FPT ELEAD 

21,5” LED Widescreen (Độ phân 

giải 1920 x 1080 (Full HD); cổng 

kết nối VGA & DVI-D; Độ tương 

phản động (DCR) max: 

180.000.000:1; Thời gian đáp ứng: 

2ms) (đồng bộ thương hiệu). 

- Hệ điều hành (OS): Windows 10 

Home bản quyền (cài active theo 

máy). 

* Tích hợp tính năng bảo mật 

(Security). 

- Công nghệ phát hiện bụi bẩn và 

phát hiện ở thùng máy tính từ xa 

bằng cảm biến điện tử. 

- Hiển thị mức độ bụi bẩn trong máy 

tính bằng hình ảnh trực quan theo tỉ 

lệ cụ thể. 

- Tự động phát hiện mở thùng máy, 

ngay khi máy tính không hoạt động, 

Gửi thông tin thùng máy bị mở qua 

email cho admin. 

- Đặt ngưỡng kiểm soát mức độ bụi 

bẩn trong máy tính và gửi email 

cảnh báo đến người quản lý khi vượt 
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ngưỡng kiểm soát để tiến hành vệ 

sinh, tăng cường tuổi thọ máy tính, 

đảm bảo hệ thống máy tính hoạt 

động bền bỉ, hiệu quả. 

- Xác định chính xác mức độ bụi bẩn 

của từng máy tính trong hệ thống có 

nhiều máy tính. 

- Cân chỉnh mức độ của cảm biến 

cho phù hợp mục đích sử dụng. 

2 

Khối 

CPU 

thương 

hiệu Việt 

Nam 

FPT 

ELEAD 

T64000i 

Khối CPU máy vi tính thương 

hiệu Việt Nam 

FPT ELEAD T64000i. 

- Sản phẩm được sản xuất theo tiêu 

chuẩn quản lý chất lượng, môi 

trường cho hoạt động sản xuất phần 

cứng, điện tử sau: ISO 9001:2015; 

ISO 14001:2015; ISO 1705:2017; 

QCVN 118:2018/BTTTT – Xuất 

xứ: Việt Nam. 

- Hãng sản xuất: FPT 

- Năm sản xuất: 2021 

- Bảo hành: 24 tháng. 

- Model: FPT ELEAD T6400i 

- Bo mạch chủ: Chipset Intel H470 

Express LGA 1200 S/p Intel Core 

i7; i5 + i3 + Pentium + Celeron® 

Procesors, support 4 x DDR4 

DIMM upto 128GB, 

- Bộ vi xử lý (CPU): Intel® 

Pentium® Gold G6400 Processor 

(4.00Ghz /4MB Intel® Smart 

Cache/2C/4T) 

- Bộ nhớ (RAM): DDR4 4GB bus 

2666 Mhz. 

- Ổ cứng (SSD): 512GB SATA3. 

- Giao tiếp kết nối: 1 x Headphone, 

1 x Microphone, 1 x D-sub, 1 x 

DVD-D, 1 x HDM1, 1 x Display 

port, 12 USB (6 x USB 3.2 Gen 1 

port(s) 4 at back panel, 6 x USB 2.0 

(4 at midboard)), 2 x M.2 22110_ 

2280, 2260, 2242 (both SATA & x 

2 PCIE mode); 4 x SATA 6.0 Gb/s 

Ports; 1 x SPDIF out header, 1 x 

Cái 4 
Việt 

Nam 

2021 FPT 

ELEAD 

T64000i. 
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Chassis intrusion header (đồng bộ 

thương hiệu). 

- Khe cắm mở rộng: 2 x PCle (16x), 

2 x PCle x1. 

- Cạc màn hình: Multi-VGA output 

support: DisplayPort/HDM/DVI-

D/D-Sub ports. 

- Cạc âm thanh: Realtek ALC887 8-

channel High Definition Audio 

CODEC. 

- Giao tiếp mạng: Intel® 1219V 

LANGuard Gigabit onboard. 

- Thùng máy và nguồn (Case & 

PSU) mATX front USB & Audio 

with PSU 559W FPT. 

- Chuột (Mouse): FPT Optical 

Scroll  

- Bàn phím (Keyboard): FPT 

Standard 

- Màn hình (Monitor): FPT ELEAD 

21,5” LED Widescreen (Độ phân 

giải 1920 x 1080 (Full HD); cổng 

kết nối VGA & DVI-D; Độ tương 

phản động (DCR) max: 

180.000.000:1; Thời gian đáp ứng: 

2ms) (đồng bộ thương hiệu). 

- Hệ điều hành (OS): Windows 10 

Home bản quyền (cài active theo 

máy). 

* Tích hợp tính năng bảo mật 

(Security). 

- Công nghệ phát hiện bụi bẩn và 

phát hiện ở thùng máy tính từ xa 

bằng cảm biến điện tử. 

- Hiển thị mức độ bụi bẩn trong máy 

tính bằng hình ảnh trực quan theo tỉ 

lệ cụ thể. 

- Tự động phát hiện mở thùng máy, 

ngay khi máy tính không hoạt động, 

Gửi thông tin thùng máy bị mở qua 

email cho admin. 

- Đặt ngưỡng kiểm soát mức độ bụi 

bẩn trong máy tính và gửi email 

cảnh báo đến người quản lý khi vượt 
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ngưỡng kiểm soát để tiến hành vệ 

sinh, tăng cường tuổi thọ máy tính, 

đảm bảo hệ thống máy tính hoạt 

động bền bỉ, hiệu quả. 

- Xác định chính xác mức độ bụi bẩn 

của từng máy tính trong hệ thống có 

nhiều máy tính. 

- Cân chỉnh mức độ của cảm biến 

cho phù hợp mục đích sử dụng. 

3 

Màn hình 

tivi 4K 

AIKYO 

ATV-

UHD55L 

Màn hình tivi chuyên dụng 4K 

AIKYO ATV-UHD55L 

- Sản xuất, lắp ráp theo tiêu chuẩn 

ISO 9001:2015. 

- Thương hiệu: Aikyo Nhật Bản. 

- Xuất xứ: Lắp ráp tại Việt Nam bởi 

Công ty LogicBuy. 

- Năm sản xuất: 2021 

- Bảo hành: 24 tháng. 

- Model: ATV-UHD55L; Công 

nghệ LEDl 

- Độ phân giải: 4K (3840 x 2160); 

- Kính cường lực: 7H; 

- Tuổi thọ bóng đèn: 65.000 giờ 

- Màu sắc hiển thị: 1.07 tỷ màu; 

- Góc quan sát: 1780 

- Màu sắc sản phẩm: Đen; 

- Độ sáng: 400nits; 

- Độ tương phản: 5000:1 

- Thời gian phản hồi: 4ms; 

- Tỷ lệ khung hình: 16:9; 

- Chế độ hiển thị: Ngang; 

- Tần số quét: 60Hz; 

- Kích thước hiển thị: 1212 x 680 

(mm) 

- Định dạng tệp hình ảnh: jpg, jpeg, 

png và bmp. 

- Cổng kết nối: Cổng composite: x2; 

Cổng HDMI: x3; Cổng Audio Out 

(Jack 3.5mm): x1; Cổng 

LAN(RJ45):x1; Cổng USB 2.0: x2; 

Cổng Antenna: x 1. 

- Hệ điều hành Android 9.0 

- RAM: 1Gb; 

- Bộ nhớ: 8Gb 

Cái 58 

- 

Thươ

ng 

hiệu: 

Aiky

o 

Nhật 

Bản. 

- 

Xuất 

xứ: 

Lắp 

ráp 

tại 

Việt 

Nam 

bởi 

Công 

ty 

Logi

cBuy

. 

 

2021 AIKYO 

ATV-

UHD55L 
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- Loa: Tích hợp âm cao * âm trầm, 

- Công suất: 15W x 2 

- Ngôn ngữ đa ngôn ngữ (có tiếng 

Việt). 

- Môi trường sử dụng: Độ ẩm ≤ 

80%,  

 Nhiệt độ: 0  400C 

- Điện áp đầu vào: Dòng điện xoay 

chiều: 100  240V; 50/60Hz. 

- Công suất tiêu thụ: ≤100W (tối 

đa); ≤5W (chế độ chờ). 

- Trọng lượng màn hình: 22kg; 

- Trọng lượng đóng thùng: 23,5kg. 

- Kích thước màn hình: 1256 x 728 

x 47 (mm) 

- Kích thước đóng gói: 1320 x 795 x 

145 (mm) 

* Tính năng nổi bật: 

- Một số tính năng ưu việt khi kết 

nối các thiết bị sử dụng hệ điều hành 

Android, IOS, Windows như 

Smartphone, Tablet, máy vi tính với 

Tivi khi các thiết bị có kết nối 

internet cùng một mạng nội bộ 

thông qua ứng dụng kèm theo Tivi. 

- Đối với Smartphonem, Tablet sử 

dụng hệ điều hành Android và IOS 

có thể trình chiếu không dây lên 

Tivi, thiết bị có đầy đủ tính năng của 

một chiếc điều khiển từ xa của Tivi 

và có một số tính năng thông minh 

như: Bàn phím/ chuột/ Scroll. 

- Đối với máy vi tính sử dụng hệ 

điều hành Windows có tính năng 

chia sẻ file / video / hình ảnh lên 

Tivi. 

- Đọc được dữ liệu hình ảnh, âm 

thanh, video thông qua USB. 

- Hỗ trợ trình chiếu Camera để họp 

trực tuyến/ học trực tuyến qua 

Zoom, Skype, Google meeting và 

Zalo. 
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